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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quỵ định xã nông thôn mói kỉểu mẫu

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TÍNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đỉa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/20Ỉ9;
Căn cư Quyết định số 263/QĐ-TTg^ ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Chương trĩnh Mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mởi giai đoạn
202ỉ - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3ỉ9/QĐ~TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tưởng Chỉnh phủ
về việc gny định xã nông thôn mới ìúểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nâng thân tại Tờ ừình sổ
169/Trr-SNNPTNTngày 15/9/2022, Tờ trmh số 204/TTr-SNNPTNTngày 26/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành dỊuy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai

đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:
1. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã

được công nhận nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí của giai đoạn 2018 -
2020, phải rà soát, hoàn tìiiện các tiêu chí đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu theo yêu cầu
của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 - 2025: Thu nhập bình quân
đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông tìiôn mới kiểu mẫu phải cao
hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định
đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điếm; cụ ứiể như sau:

- Năm 2021 > 66 triệu đồng.
- Năm 2022 >71 triệu đồng.
- Năm 2023 > 75 trịệu đồng.
- Năm 2024 > 80 triẹu đồng.
- Năm 2025 > 84 triệu đồng.
Co* quan chủ trì hưóng dẫn, đánh giá: Cục Thống kê tỉnh.
3. Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh:
- Có ít nhất 01 mạng Wifi miễn phí ở các điểm công cộng (nơi sinh hoạt cộng

đồng, điểm du lịch cộng đồng).
- Có Tổ công nghệ số cộng đồng và triến khai thực hiện các hoạt động tuyên

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.



- 70% người dân được tập huấn, phổ biến kiến thức kỹ nãng số và tham gia sử
dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do các cơ quan nhà
nước cung cấp.

- Có sản phẩm tiêu biểu của người dân trong ửiôn được bán ừên sàn thương
mại điện tử.

- 50% người dân từ 15 tuổi ứở lên có tài khoản thanh toán điện tử.
Cơ quan chủ trì hướng dẫn, đánh giá: Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Đạt ít nhất 01 tiêư chí nông thôn mới kiểu mẫu ứieo lĩnh vực nổi trội nhất:
4.1. về sản xuất:
* Có vùng nguyên liệu tập trung của xã đáp ứng yêu cầu:
- Có vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng.
- Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ ở các khâu hoặc có ứng dụng công nghệ cao

vào sản xuất.
- ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ữong việc lựa chọn sử dụng giống cây trồng,

vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu và điều kiện thực tế của địa phương.
* Có ít nhất 01 loại sản phẩm chủ lực của xã đáp ứng yêu cầu:
- Thực hiện íxuy xuất nguồn gốc gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được

chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.
- Có thị trường tiêu, thụ ổn định, có hiệu quả kinh tế; có ít nhất 50% sản lượng

sản phẩm sản xuất tại địa'phương được tiêu thụ tìiông qua họp đồng liên kết tiêu thụ
sản phẩm.

- Có sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên.
Co' quan chủ trì hướng dẫn, đánh giá; sỏ' Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn.
4.2. về giáo dục: Có 100% các ừường trên địa bàn xã trong 05 năm liên tục

(trước thời điểm đánh giá, xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu) có phong trào ứii
đua xếp từ ứiứ 5 trở lên ừong phong trào thi đua của huyện.

Cơ quan chủ trì hưó*ng dẫn, đánh giá: Sở Giáo dục và Đào tạo.
4.3. về văn hóa:
- Xã có mô hình văn hóa, thể thao, văn nghệ truyền thống tiêu biểu mang bản

sắc của địa phương tíiu hút trên 50% người dân trên địa bàn tham gia, góp phần bảo
tồn, phát huy các giá trị dLsản văn hóa dân tộc.

- Mỗi thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt
động thường xuyên, hiệu quả thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia.

Cơ quản chủ trì hưóng dẫn, đánh giá: sỏ' Văn hóa Thể thao và Du lịch.
4.4. về môi trường:
- Cải tạo bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo diện tích mặt nước công cộng, hệ sinh thái

nước mặt tự nhiên đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, bảo vệ môi trường và không được
lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích.

- Khu vực nước mặt (ao, hồ) ô nhiễm được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải
tạo, phục hồi môi trường đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn ứieo quy định.



- Thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nước
mặt (ao, hồ) thành điểm.vui chơi, giải trí,... tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt
công cộng trong khu vực (lân cư.

- Đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn và các khu vực công cộng
được trông cây xanh, cây bóng mát; được trông hoa hoặc cây cảnh; được trang bị
thùng đựng rảc hoặc bố trí điểm tập kết rác họp lý; kênh mương được vệ sinh, nạo
vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ; không có hiện tượng tồn đọng nước
thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh mương tìioát nước.

Cơ quan chủ trì hưó'ng dẫns đánh giá: Sở Tài nguyên và Môi trường.
4.5. về an ninh trật tự:
- Hằng năm, Đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã, Công an xã có

kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, ứật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
rm Ẳ ẨTo quoc.

- Không đế xảy ra các hoạt động sau:
+ Hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại lchối đại đoàn kết toàn

dân tộc.
+ Hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, vãn hóa,

xã hội, an ninh - quốc phòng.
+ Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
+ Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện

gây phức tạp về an ninh, trật tự.
+ Hoạt động ly khai, đòi tự trị.
- Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật;
+ Không để tập ừung đông người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan

chức năng giải quyết đúng tìiẩm quyền, ừình tự, thủ tục theo quy định của pháp
luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

+ Không để xảy ra các hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ,
mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá
nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về
quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để
gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên
truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe
dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được
phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 05% so với năm trưórc; tệ nạn
xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ
trường họp bất khả kháng).

- Không ứiuộc danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo quyết
định của Bộ Công an và danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội
theo Quyêt định của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

- 100% khu dân cư trên địa bàn xã có mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ
nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao ứiông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ hoạt động hiệu quả và có mô hình sử dụng Camera phục vụ công tác bảo



đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động
thường xuyên, hiệu quả.

- Nãm đề nghị xét nông thôn mới kiểu mẫu không có công dân cư trú trên địa
bàn phạm tội từ nghiêm trọng ữở lên theo các quy định của Bộ luật Hình sự năm
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc xảy ra vụ việc có tính chất phức tạp, gây dư
luận xấu để báo chí đưa tin nhiều hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm
trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trù* trường họp bất khả kháng).

- Có ít lứiất 01 năm nhân dân và cán bộ xã được Bộ Công an hoặc ủy ban
nhân dân tỉnh tặng Bằng Idien hoặc "Cờ thi đua xuất sắc" về công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc công tác phòng chống tội phạm.

- Có ít nhất 01 năm tập thể Công an xã đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng",
không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật; lực lượng tham gia bảo vệ an
ninh trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn ứiành xuất sắc nhiệm vụ, không có cá nhân
vi phạm pháp luật.

- Xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự ứieo Thông tư
số 124/2021/'IT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định Idiu dân cư, xã,
phường, thị trấn, cơ quaiiị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về
an ninh, ữật tự" và các vãn bản có liên quan. Xã được phân loại phong trào từ loại
"Xuất sắc" trở lên theo quỵ định tại Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày
20/01/2022 của Bộ Công an về tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc và các vãn bản có liên quan.

Co' quan chủ trì hưóng dẫn, đánh giá; Công an tỉnh
4.6. về chuyển đổi số:
- Có ít nhất 01 thôn đạt "Mô hình thôn thông minh".
- 100% thôn có Tổ công nghệ số cộng đồng.
- 90% dân số có điện thoại thông minh.
- 80% hộ gia đình có đường Intemet cáp quang băng rộng.
- 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.
- 100% sản phẩm chủ lực. của xã được bán trên sàn thương mại điện tử.
- Có Đài truyền thanh útig dụng công nghệ thông tin và viễn thông triển Ịđiai

tới tất cả các cụm loa (truyền thanh thông minh).
- Có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng.
Cơ quan chủ trì hưóng dẫn, đánh giá: Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân

huyện, thành phố:
1. Các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh:
- Căn cứ hưóĩig dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; chức năng quản lý nhà

nước, các sở, ngành, đon vị thuộc tỉnh xây dựng hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên
ngành hoặc quy định Ichung triển khai thực hiện đối với các chỉ tiêu, yêu cầu quy
định tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả thủ tục, hồ sơ mình chứng để đánh giá,
thảm định các chỉ tiêu, yệu cầu), trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết
định, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng họp, tham mưu xây
dựng hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá.



- Thẩm định, đánh giá, công nhận các chỉ tiêu, yêu cầu xã nông tíiôn mới kiểu
mẫu giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực sở, ngành, đơn vị quản lý.

- Thực hiện báo báo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của ủy ban nhân dân
tỉnh và Ban Chỉ đạo các phương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh
Thái Bình (thông qua Văn phòng Điểu phối Xây dựng nông thôn mới cấp tĩnh).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vãn phòng Điều phối Xây dựng
nông thôn mới cấp tỉnh:

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh tham mưu ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá chỉ tiêu, yêu
cầu xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ trì, phối họp với các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân
huyện, thành phố thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ,
ngành Trung ương, kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn ứiiện, tham mưu ủy ban nhân
dân tmh xem xét, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, yêu cầu để hướng dẫn triển khai phù
họp với điêu kiện, tình hình ứiực tế của tỉnh.

3. ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cãn cứ tiêu chí, yêu cầu xã nông ửiôn
mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, đánh
giá thực trạng và tổ chức triển lchai thực hiện theo quy định.

4. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn, đánh giá tỷ lệ hài lòng
của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu;
chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng nông ứiôn mới cấp tỉnh hằng
năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc ứiực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ
tiêu, yêu cầu xã nông thôn mới kiểu mẫu sau khi được công nhận để đảm bảo phát
triến nông thôn bền vững.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan,

ngành, đơn vị; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị,
các tổ chức, cá nhân có liên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh nkyJÍf

Nơi ỉthận:
-Nliư Điều 3;
- Ban Chi đạo TW các CT MTQG;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vãn phòng Điềii phối NTM TW;
- Tliường ừực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tĩnh;
- Chù tịch, các PCT UBND tỉnh;
- ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Thành viên BCĐ CTMTQG tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ùy;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH tinh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tìr tĩnh;
- Lưu: VT, NNTNMT, TH.. .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TICH

Khăc Thân




